
 DANH SÁCH THAM GIA TRẢI NGHIỆM QUÂN TRƯỜNG BOOTCAMP 2022
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1 1 1 1 306 Huỳnh Đức Minh 16/02/2003 Nam
2 1 1 1 306 Nguyễn Hoàng Tú 01/03/2003 Nam
3 1 1 1 306 Trần Minh Quang 19/11/2003 Nam
4 1 1 1 306 Nguyễn Thành Hưng 17/06/2003 Nam
5 1 1 1 506 Đỗ Thu Trang 21/03/2003 Nữ TĐ trưởng 1
6 1 1 1 506 Phạm Minh Ngọc 09/03/2003 Nữ
7 1 1 1 506 Nguyễn Hoàng Diệu Linh 17/04/2003 Nữ
8 1 1 1 506 Nguyễn Hải Hà Chi 31/08/2003 Nữ
9 1 1 1 506 Vũ Ngọc Huyền 01/07/2003 Nữ
1 1 1 2 306 Hoàng Anh Quân 03/07/2002 Nam
2 1 1 2 306 Lưu Đức Bình 02/12/2002 Nam
3 1 1 2 307 Tạ Bảo Minh 18/07/2003 Nam
4 1 1 2 307 Vũ Khôi Nguyên 07/09/2003 Nam
5 1 1 2 307 Nguyễn Phan Đức Anh 22/11/2003 Nam
6 1 1 2 506 Quách Hải Yến 23/01/2002 Nữ
7 1 1 2 506 Trần Bảo Hân 15/12/2003 Nữ TĐ trưởng 2
8 1 1 2 507 Nguyễn Thị Yến Linh 07/11/2003 Nữ
9 1 1 2 507 Dương Khánh Ly 02/02/2004 Nữ

10 1 1 2 507 Trần Ngọc Tú 29/07/2003 Nữ
1 1 1 3 307 Nguyễn Duy Anh 09/06/2002 Nam TĐ trưởng 3
2 1 1 3 307 Ngô Đức Việt 05/01/2002 Nam
3 1 1 3 307 Nguyễn Tuấn Duy 02/05/2003 Nam
4 1 1 3 307 Nguyễn Ngọc Vinh Quốc 12/08/2003 Nam
5 1 1 3 308 Nguyễn Thế Minh 27/07/2003 Nam
6 1 1 3 507 Phạm Thị Ngọc Phương 05/01/2002 Nữ
7 1 1 3 507 Trần Minh Hằng 29/04/2003 Nữ
8 1 1 3 507 Nguyễn Lê Minh Anh 19/03/2003 Nữ
9 1 1 3 507 Bùi Hạnh Vân 04/08/2003 Nữ

10 1 1 3 508 Phạm Phương Trang 04/12/2003 Nữ
1 1 2 4 308 Nguyễn Mạnh Đức 27/10/2004 Nam
2 1 2 4 308 Nguyễn Minh Tuấn 30/10/2003 Nam TĐ trưởng 4
3 1 2 4 308 Phan Thành Vinh 20/01/2003 Nam
4 1 2 4 308 Nguyễn Quang Đức 24/08/2003 Nam
5 1 2 4 308 Vũ Dương An Hải 02/07/2004 Nam
6 1 2 4 508 Dư Trà My 05/09/2002 Nữ
7 1 2 4 508 Nguyễn Lê Phương 5/7/2003 Nữ
8 1 2 4 508 Bùi Hà Trang 27/11/2003 Nữ
9 1 2 4 508 Nguyễn Khánh An 09/06/2003 Nữ

10 1 2 4 508 Vũ Dương Hồng Ngọc 22/8/2003 Nữ
1 1 2 5 308 Nguyễn Ngọc Minh Quang 08/12/2003 Nam
2 1 2 5 304 Nguyễn Anh Đức 09/10/2004 Nam
3 1 2 5 304 Nguyễn Phúc Quang 03/11/2001 Nam
4 1 2 5 304 Phạm Trung Vũ 16/05/2003 Nam
5 1 2 5 304 Triệu Gia Thịnh 17/10/2003 Nam
6 1 2 5 508 Nguyễn Hồng Hạnh 28/11/2002 Nữ
7 1 2 5 505 Lưu Thị Thanh Tâm 18/7/2003 Nữ
8 1 2 5 505 Nguyễn Thị Hương Giang 03/09/2004 Nữ TĐ trưởng 5
1 1 2 6 304 Nguyễn Phương Quang Huy 15/03/2003 Nam
2 1 2 6 304 Nguyễn Nhật Dương 28/06/2002 Nam
3 1 2 6 304 Nguyễn Quốc Trung 18/06/2003 Nam TĐ trưởng 6
4 1 2 6 303 Trần Minh Hiếu 16/05/2003 Nam
5 1 2 6 505 Nguyễn Phương Thảo 04/01/2004 Nữ
6 1 2 6 505 Nguyễn Thị Khánh Bằng 2/7/2003 Nữ
7 1 2 6 505 Bùi Khánh Linh 25/05/2003 Nữ
8 1 2 6 504 Đỗ Hoàng Hương Giang 15/07/2003 Nữ
9 1 2 6 504 Đỗ Hà Linh 12/11/2003 Nữ

10 1 3 6 504 Bùi Minh Khuê 16/11/2003 Nữ
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1 1 3 7 303 Nguyễn Trần Minh 05/11/2002 Nam
2 1 3 7 303 Nguyễn Đức Duy 02/12/2002 Nam
3 1 3 7 303 Lê Nguyễn Trường Giang 11/06/2003 Nam
4 1 3 7 303 Mạc Đình Minh Bảo 13/01/2003 Nam
5 1 3 7 504 Trần Khánh Huyền 18/01/2003 Nữ
6 1 3 7 504 Võ Trà My 04/10/2003 Nữ
7 1 3 7 504 Trương Quỳnh Anh 25/02/2004 Nữ
8 1 3 7 503 Phan Minh Huyền 02/04/2003 Nữ TĐ trưởng 7
9 1 3 7 503 Trần Thủy Chi 04/09/2004 Nữ
1 1 3 8 303 Lê Xuân Diệu 08/01/2000 Nam
2 1 3 8 302 Nguyễn Trần Minh Đức 24/12/2001 Nam
3 1 3 8 302 Nguyễn Nam Khánh 14/06/2003 Nam TĐ trưởng 8
4 1 3 8 302 Nguyễn Hữu Trí 27/11/2004 Nam
5 1 3 8 503 Vũ Yến Linh 30/08/2003 Nữ
6 1 3 8 503 Lại Vũ Nhật Minh 07/03/2002 Nữ
7 1 3 8 503 Lê Thị Phương Anh 01/02/2004 Nữ
8 1 3 8 503 Nguyễn Đỗ Tú Anh 14/11/2003 Nữ
9 1 3 8 502 Nguyễn Mai Chi 13/12/2003 Nữ
1 1 3 9 302 Lê Huy Phúc 02/12/2003 Nam TĐ trưởng 9
2 1 3 9 302 Thái Bá Đức 06-01-2003 Nam
3 1 3 9 302 Phạm Thanh Bình 26/12/2002 Nam
4 1 3 9 302 Nguyễn Ngọc Minh 07/11/2004 Nam
5 1 3 9 502 Lương Minh Anh 17/02/2002 Nữ
6 1 3 9 502 Vũ Hoàng Hà My 13/02/2003 Nữ
7 1 3 9 502 Ngô Hồng Minh 6/11/2003 Nữ
8 1 3 9 502 Đặng Hương Nhung 27/07/2003 Nữ
9 1 3 9 502 Trần Thu Hường 04/08/2002 Nữ

10 1 3 9 502 Vũ Thảo Linh 14/10/2003 Nữ
1 2 4 1 406 Trương Vũ Hải 30/11/2003 Nam
2 2 4 1 406 Nguyễn Hữu Thịnh 26/04/2002 Nam TĐ trưởng 1
3 2 4 1 406 Cao Tuấn Minh 17/03/2003 Nam
4 2 4 1 406 Nguyễn Gia Hoàng Nam 01/01/2004 Nam
5 2 4 1 406 Vũ Trí Thành 26/11/2004 Nam
6 2 4 1 606 Cao Trà My 27/09/2003 Nữ
7 2 4 1 606 Nguyễn Hiền Anh 26/11/2004 Nữ
8 2 4 1 606 Phạm Kiều Trang 02/09/2003 Nữ
9 2 4 1 606 Trần Tống Triệu Nhi 14/03/2002 Nữ
1 2 4 2 406 Bùi Đức Hiếu 06/07/2003 Nam
2 2 4 2 407 Hoàng Nam 28/10/2003 Nam
3 2 4 2 407 Nguyễn Vũ Long 07/01/2002 Nam
4 2 4 2 407 Lưu Ngọc Gia Bảo 24/12/2003 Nam
5 2 4 2 407 Nguyễn Đăng Nam 25/10/2002 Nam
6 2 4 2 606 Nguyễn Phương Linh 24/07/2003 Nữ
7 2 4 2 606 Nguyễn Bảo Ngọc 18/02/2002 Nữ
8 2 4 2 607 Vũ Thị Thuỳ Linh 08/08/2003 Nữ
9 2 4 2 607 Đỗ Trà My 29/09/2002 Nữ TĐ trưởng 2

10 2 4 2 607 Lương Thu Phương 24/12/2003 Nữ
1 2 4 3 407 Cao Tuấn Khoa 31/10/2003 Nam TĐ trưởng 3
2 2 4 3 407 Vũ Anh Tùng 14/10/1999 Nam
3 2 4 3 408 Lê Nguyễn Huỳnh Hải 01/12/2002 Nam
4 2 4 3 607 Phạm Thị Phương Hà 23/08/2003 Nữ
5 2 4 3 607 Nguyễn Minh Phương 04/01/2004 Nữ
6 2 4 3 607 Lương Trang Ly 22/05/2003 Nữ
7 2 4 3 607 Nguyễn Thuỳ Linh 28/05/2003 Nữ
8 2 4 3 608 Trần Khánh Linh 05/05/2003 Nữ
9 2 4 3 608 Nguyễn Hoàng Ngân Giang 20/05/2330 Nữ
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1 2 5 4 408 Lê Anh Dũng 12/07/2003 Nam
2 2 5 4 408 Bùi Tuấn Dũng 14/09/2003 Nam TĐ trưởng 4
3 2 5 4 408 Ngô Thanh Tùng 17/02/2003 Nam
4 2 5 4 408 Trần Tiến Đạt 01 03 2002 Nam
5 2 5 4 405 Đỗ Đức Việt Long 24/08/2001 Nam
6 2 5 4 608 Nguyễn Trần Minh Ngọc 26/01/2003 Nữ
7 2 5 4 608 Nguyễn Hoàng Huyền Anh 30/01/2003 Nữ
8 2 5 4 608 Phạm Diệu Linh 29/11/2003 Nữ
9 2 5 4 608 Đinh Thị Quỳnh Chi 5/4/2003 Nữ

10 2 5 4 608 Vũ Linh Ngân 10/12/2003 Nữ
1 2 5 5 405 Nguyễn Gia Hiển 03/02/2003 Nam
2 2 5 5 405 Lê Dương Tuấn Hiếu 11/09/2002 Nam
3 2 5 5 405 Nguyễn Lâm Tùng 11/08/2003 Nam
4 2 5 5 405 Đoàn Nhật Đán 27/12/2003 Nam TĐ trưởng 5
5 2 5 5 405 Nguyễn Hoàng Thái Dương 13/12/2003 Nam
6 2 5 5 605 Hoàng Minh Thư 01/08/2002 Nữ
7 2 5 5 605 Phạm Thị Phương Uyên 31/10/2000 Nữ
8 2 5 5 605 Trần Minh Hà 21/12/2002 Nữ
9 2 5 5 605 Nguyễn Thu Hà 15/09/2002 Nữ

10 2 5 5 605 Nguyễn Như Quỳnh 24/04/2003 Nữ
1 2 5 6 404 Trang Công Hiển 24/11/2003 Nam
2 2 5 6 404 Đặng Minh Hiếu 09/07/2003 Nam
3 2 5 6 605 Phạm Lan Anh 17/12/2002 Nữ
4 2 5 6 605 Đào Thu Trang 03/09/2003 Nữ
5 2 5 6 604 Nguyễn Quỳnh Hương 08/05/2001 Nữ TĐ trưởng 6
6 2 5 6 604 Nguyễn Thị Minh Trang 07/07/2003 Nữ
1 2 6 7 404 Nguyễn Đức An 11/01/2004 Nam TĐ trưởng 7
2 2 6 7 403 Hoàng Vũ Tuấn 15/12/2003 Nam
3 2 6 7 403 Phạm Minh Đức 02/06/2003 Nam
4 2 6 7 403 Trịnh Huy Hùng 25/11/2003 Nam
5 2 6 7 604 Nguyễn Phương Linh 24/11/2003 Nữ
6 2 6 7 604 Ngô Trần Ngọc Ánh 31/10/2004 Nữ
7 2 6 7 604 Phạm Hồng Minh 18/12/2004 Nữ
8 2 6 7 603 Phạm Như Hoa 28/03/2001 Nữ
1 2 6 8 403 Nguyễn Quang Huy 11/11/2003 Nam
2 2 6 8 403 Phan Hoàng Bình 4/8/2003 Nam
3 2 6 8 403 Dương Gia Bảo 09/09/2004 Nam
4 2 6 8 402 Đỗ Huy Tùng 12/05/2002 Nam
5 2 6 8 402 Mai Xuân Vinh 25/11/2003 Nam
6 2 6 8 603 Vũ Nguyễn Trâm Anh 28/09/2003 Nữ
7 2 6 8 603 Nguyễn Yến Chi 14/2/2002 Nữ
8 2 6 8 603 Nguyễn Liên Hương 13/09/2003 Nữ TĐ trưởng 8
1 2 6 9 402 Võ Đức Thịnh 30/10/2002 Nam
2 2 6 9 402 Trần Quang Minh 14/03/2004 Nam TĐ trưởng 9
3 2 6 9 402 Trần Duy Minh Huy 27/03/2004 Nam
4 2 6 9 402 Lại Hoàng Nam 14/12/2004 Nam
5 2 6 9 602 Nguyễn An Mỹ 05/12/2003 Nữ
6 2 6 9 602 Nguyễn Hà Trang 02/11//2003 Nữ
7 2 6 9 602 Thẩm Lê Phương Nhung 13/11/2003 Nữ
8 2 6 9 602 Nguyễn Nhật Vi 27/05/2003 Nữ
9 2 6 9 602 Mai Hà Phương 09/05/2002 Nữ

10 2 6 9 602 Nguyễn Thị Minh Ngọc 10/08/2002 Nữ


